
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phuc

Số : ẢỊ)06 /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng //_ năm 2021

QUYÉT ĐỊNH
về phê duyệt Chương trình quản lý, kiếm tra, kiếm soát lâm sản 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bỏ sung một số điều của Luật To chức Chính phủ và 
Luật To chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định sổ 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của 
Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quỷ, hiếm và thực 
thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;

Căn cứ Nghị định sổ 35/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của 
Chính phủ Quy định xử  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định sổ 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ, Quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 thảng 11 năm 2018 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn Quy định vê quản lý, truy xuât 
nguồn góc lâm sản;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 
Tờ trình sổ 55/TTr-SNN ngày 11 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt Chương trình 
quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn Thành pho Hồ Chí Minh giai đoạn 
2021 -2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, 
phối họp với các Sở, ngành, ủ y  ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Uy ban nhân dân 
các quận, huyện liên quan triển khai thực hiện Chương trình quản lý, kiêm tra, 
kiểm soát lâm sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 
Công an Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Cục trưởng 
Cục Quản lý thị trường Thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố, 
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, 
Chủ tịch Úy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
-TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, (KT/Linh). ẰQ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
====5JKT. c h ủ  t íc h

Võ Văn Hoan
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - T ự  do - H ạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH 
Quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định s ố '1Ò0ỈÍ/QĐ-UBND 

n g à y t h á n g  Lịnăm 2021 của ủy ban nhân dân Thành phố)

I. S ự  CẦN THIÉT VÀ C ơ  SỞ PHÁP LÝ
1. Sư cần thiết•

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và 
dịch vụ của cả nước, là vùng kinh tế trọng điêm của phía Nam nên việc mua bán, 
kinh doanh, chê biên lâm sản và xuât nhập khâu ngày càng phát triên. Trong những 
năm gần đây, nền kinh tế của Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang được 
phục hôi, thu nhập của người dân được nâng lên, nhu câu sử dụng các sản phâm 
làm bằng gỗ có xu hướng tăng cao, nhất là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ.

Đe đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, nhiều cơ sở, 
doanh nghiệp đã và đang đầu tư máy móc, trang thiêt bị kỹ thuật tiên tiên vào 
lĩnh vực chế biến, kinh doanh gỗ và lâm sản, nhât là mặt hàng thủ công mỹ nghệ, 
các sản phẩm có chế tác tinh xảo, do vậy công tác quản lý nhà nước phải được 
tăng cường nhằm hỗ trợ, thúc đẩy ngành chế biến gồ phát triên, đông thời, 
ngăn chặn và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyên, chê biên, kinh doanh, 
cất giữ lâm sản trái quy định của pháp luật.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đánh giá, phân loại doanh 
nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm được làm băng gô, nhăm 
tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật vê kinh 
doanh, chế biến lâm sản hợp pháp, ổn định và bền vững.

2. Cơ sở pháp lý
Luật Lâm nghiệp năm 2017;
Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp;
Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019, của Chính phủ 

về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy câp, quý, hiếm và thực thi Công ước 
về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy câp;

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam;

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày^ 16 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc 
lâm sản.
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II. MỤC TIÊU, NHIỆM v ụ  • 7 • *
1. Muc tiêu
1.1. Mục tiêu tổng quát
- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu, xuất 

khấu, sản xuất, chế biến, kinh doanh, mua bán, vận chuyến lâm sản là gỗ và các sản 
phẩm được sử dụng bằng gồ.

- Tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh gỗ và 
lâm sản trên địa bàn Thành phố có điều kiện nâng cao được chất lượng sản phấm, 
hiệu quả và năng lực cạnh tranh, thương hiệu sản phẩm gỗ Việt Nam, gia tăng 
giá trị sản phẩm và phát triển bền vững.

- Hạn chế đến mức thấp nhất các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản 
xuất, chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn Thành phố, kịp thời phát hiện và 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Kiểm tra, đánh giá và phân loại doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh 
doanh gồ và sản phẩm được làm bằng gỗ theo quy định của pháp luật.

1.2. Mục tiêu cụ thể
- 100% các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến, 

xuất khẩu, nhập khẩu gỗ và các lâm sản khác trên địa bàn Thành phô năm rõ các 
quy định của nhà nước về quản lý, kiêm tra, truy xuât nguôn gôc lâm sản.

- Đảm bảo 100% tổ chức, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận và sử dụng 
các loại lâm sản có nguồn gốc hợp pháp.

- 100% các doanh nghiệp, tổ chức, các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản 
trên địa bàn Thành phố được quản lý, hỗ trợ về pháp lý trên cơ sở ứng dụng công 
nghệ Thông tin theo quy định của pháp luật.

- Phát hiện, xử lý nghiêm và từng bước xóa bỏ hoàn toàn các điêm mua 
bán, vận chuyển, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái pháp luật trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nhiêm vu• •

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cá nhân, tô chức, 
đảm bảo 100% doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, chê biên lâm sản 
hiểu và nắm được các quy định của Nhà nước.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho 
đội ngũ công chức, viên chức làm nhiệm vụ kiêm tra, kiêm soát nguôn gôc lâm sản.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thòi phát hiện, ngăn chặn 
và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán, chê biên, cât giữ 
lâm sản trái với các quy định của pháp luật.

- Tăng cường phối họp có hiệu quả giữa lực lượng Kiêm lâm với các cơ quan 
chức năng và chính quyền địa phương các câp trong công tác quản lý, kiêm tra, 
kiểm soát nguồn gốc lâm sản.
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- ứng  dụng công nghệ thông tin, cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm 
quản lý các cơ sở sản xuât, chê biến, kinh doanh gồ và lâm sản, tích hợp vào cơ sở 
dữ liệu dùng chung của Thành phố.

- Thực hiện việc đánh giá, phân loại doanh nghiệp theo quy định của 
pháp luật.

III. CÁC GIẢI PHÁP
1. Giải pháp chung
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
- Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, 

chê biên, kinh doanh, mua bán, vận chuyển lâm sản trên địa bàn Thành phố, 
tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh lâm sản và các 
sản phâm được làm từ gỗ có đầy đủ điều kiện để nâng cao chất lượng sản phẩm, 
hiệu quả và năng lực cạnh tranh, gia tăng sản phẩm có giá trị và phát triển bền vững.

- Kiếm tra, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc lâm sản, thường xuyên tổ chức 
đào tạo tập huấn và bố sung trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Kiếm lâm 
và các cơ quan chức năng nhằm nâng cao năng lực quản lý, kiếm tra, kiếm soát 
nguồn gốc lâm sản.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với các cơ quan 
chức năng và chính quyền địa phương các cấp trong công tác kiêm tra, kiếm soát 
nguồn gốc lâm sản.

- ứng dụng hệ thống thông tin cơ sở dừ liệu để quản lý các doanh nghiệp, 
cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản.

- Thực hiện việc đánh giá, phân loại doanh nghiệp theo quy định của 
pháp luật.

- Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp có hành vi 
mua bán, vận chuyển, kinh doanh, cất giữ lâm sản trái pháp luật.

2. Giải pháp cụ thể
2.1. Đào tạo bôi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức Kiêm lâm 

và cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan chức năng liên quan
+ Mục đích: Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 

công chức Kiểm lâm và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan 
chức năng liên quan như: Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Uy ban 
nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức trong việc thực hiện chương trình 
quản lý, kiếm tra, kiếm soát lâm sản.

+ Nội dung:
- Thống kê, tập họp các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức tập huấn, 

bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức 
Kiểm lâm, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chức năng liên quan trong việc 
kiểm tra, kiểm soát các hành vi mua bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, cất giừ 
lâm sản trái với quy định của pháp luật (triển khai các văn bản m ới.. .)•
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- Năm năm tổ chức 6 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm và cán bộ, công chức của các cơ quan thực thi 
pháp luật (Năm 2021: 02 lớp, năm 2023: 02 lớp, năm 2025: 02 lớp, dự kiến 
môi lớp 150 người).

- Kinh phí thực hiện (Đính kèm phụ lục 1).

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Kiểm lâm phối hợp các cơ quan liên quan, 
Uy ban nhân dân các quận, huyện, thành phô Thủ Đức.

2.2. Ung dụng công nghệ thông tin, cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm 
quản lý các cơ sớ sản xuất, chế biến, kinh doanh gỗ và lâm sản, tích họp vào cơ sở 
dữ liệu dùng chung của Thành phố

+ Mục đích:

- Đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý các cơ sở chế biến 
kinh doanh gỗ và lâm sản: Đe tăng cường công tác kiểm tra, giám sát một cách 
đông bộ, chặt chẽ, đồng thời, tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp có đủ 
điêu kiện chứng minh nguồn gốc lâm sản và nâng cao giá trị hàng hóa.

- Để đánh giá, phân loại doanh nghiệp nhằm phát hiện kịp thời và hạn chế 
tối đa các vụ vi phạm pháp luật về sản xuất, chế biến, kinh doanh, mua bán, vận 
chuyến, cất giữ lâm sản trái với các quy định của pháp luật. Qua đó, hướng dẫn đế 
các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật.

+ Nội dung:

- ứ ng  dụng công nghệ thông tin, cập nhật cơ sở dữ liệu, phân loại 
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật vào phần mềm quản lý các cơ sở sản 
xuất, chế biến, kinh doanh gồ và lâm sản, tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng 
chung của Thành phố.

- Lập kế hoạch điều tra, khảo sát các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản 
và các sản phẩm được làm bằng gỗ.

- Tố chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ Thông tin 
cho công chức Kiếm lâm.

- Trang bị 05 máy tính để bàn có cấu hình cao gồm: Phòng Thanh tra - 
Pháp chế 02 máy, Hạt Kiểm lâm cần Giờ 01 máy, Hạt Kiểm lâm Củ Chi 01 máy, 
Đội Kiêm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng 01 máy.

- Trang bị 04 máy in: Phòng Thanh tra - Pháp chế 01 máy, Hạt Kiếm lâm 
Cần Giờ 01 máy, Hạt Kiểm lâm Củ Chi 01 máy, Đội Kiểm lâm cơ động và 
phòng cháy, chữa cháy rừng 01 máy.
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- Trang bị 04 máy quét (Scan) gồm: Phòng Thanh tra - Pháp chế 01 máy, 
Hạt Kiếm lâm cần  Giờ 01 máy, Hạt Kiểm lâm Củ Chi 01 máy, Đội Kiểm lâm 
cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng 01 máy.

- Duy trì, bảo dưỡng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quản lý các doanh
nghiệp, cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản.

- Kinh phí thực hiện (Đỉnh kèm phụ lục 2).

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Kiểm lâm phối hợp các cá nhân, tổ chức và 
doanh nghiệp.

2.3. Tăng cường quản lý, kiếm tra, kiếm soát lâm sản

+ Mục đích:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về chủ trương, 
chính sách của nhà nước cho các cá nhân, tố chức, doanh nghiệp trong hoạt động 
sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu gồ và sản phẩm được làm từ gỗ.

Hạn chế tối đa các vụ vi phạm pháp luật về sản xuất, chế biến, kinh doanh, 
mua bán, vận chuyến, cất giữ lâm sản trái với các quy định của pháp luật.

+ Nội dung:

- Phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hồ sơ lâm sản hợp pháp, thủ tục 
nhập, xuất lâm sản theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền 
địa phương các cấp trong việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, đột xuất các cơ sở 
chê biên, kinh doanh gỗ và lâm sản trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

- Rà soát và lập danh sách các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, có dấu
hiệu vi phạm pháp luật đế có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.

- Mỗi năm tổ chức 04 đợt kiểm tra, kiểm soát lâm sản đối với doanh
nghiệp trong việc sản xuất, chế biển, kinh doanh lâm sản.

- Kinh phí thực hiện: (Đính kèm phụ lục 3).

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn.

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Kiểm lâm phối hợp các cơ quan chức năng, 
Uy ban nhân dân các quận, huyện, thành phô Thủ Đức.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN (Đính kèm phụ lục 4).
1. Tổng dự toán: 1 .335.020.000 đồng (Một tỷ ba trăm ba mươi lăm triệu 

không trăm hai mươi ngàn đồng).

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách Thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp 
khác theo quy định.

7



3. Phân kỳ:

- Năm 2021 : 537.610.000 đồng
- Năm 2022 : 137.000.000 đồng
- Năm 2023 : 215.800.000 đông
- Năm 2024: 228.810.000 đồng
- Năm 2025: 215.800.000 đồng

V. TÓ CHỨC THựC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, 

Uy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức triển khai 
thực hiện Chương trình này, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng năm.

Chỉ đạo Chi cục Kiếm lâm:

- Phôi hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương 
tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực quản lý, 
kiêm tra, kiêm soát lâm sản, theo quy định của pháp luật.

- Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức 
có hành vi vi phạm trong kinh doanh, chế biến, mua bán, vận chuyển, cất giữ 
lâm sản trái với quy định của pháp luật.

- Tố chức các lóp tập huấn nghiệp vụ cho công chức Kiểm lâm và công chức, 
viên chức thực thi pháp luật.

- Kiêm tra, hướng dần các tố chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc 
sản xuất, chế biến, kinh doanh, vận chuyển lâm sản phải có đầy đủ hồ sơ, 
chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Rà soát, lập danh sách những đối tượng đã nhiều lần vi phạm các quy định 
vê quản lý, kiêm tra, kiếm soát lâm sản đế phối hợp với các cơ quan chức năng, 
chính quyền các địa phương có biện pháp quản lý, đấu tranh ngăn chặn kịp thời.

2. Cục Quản lý thị trường Thành phố tăng cường phối hợp cùng Chi cục 
Kiêm lâm tô chức kiếm tra, kiếm soát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh gỗ và 
các sản phâm được làm bằng gỗ để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các 
trường họp vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Công an Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường 
phôi họp với Chi cục Kiếm lâm tố chức kiếm tra, kiếm soát các cơ sở sản xuất, 
chế biến, kinh doanh, các trục đường giao thông, bến cảng, các khu dân cư để 
phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về 
mua bán, vận chuyến, chế biển, kinh doanh lâm sản trái pháp luật.

4. Cục Hải quan Thành phố tăng cường phối họp Chi cục Kiểm lâm tổ chức 
kiếm tra, kiếm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, bến cảng, 
đê phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định 
vê nhập khâu, xuất khấu đối với mặt hàng gồ và sản phẩm được làm bằng gồ.

8



5. Sở Tài chính tham mưu ủ y  ban nhân dân Thành phố bố trí dự toán 
kinh phí để triển khai thực hiện Quyết định này theo quy định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài của 
Thành phố phối hợp với Chi cục Kiếm lâm xây dựng các chương trình tuyên truyền 
nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân, cơ sở, doanh nghiệp về chủ trương, 
chính sách của Nhà nước trong việc sản xuất, chế biến, kinh doanh gỗ và sản phấm 
được làm từ gỗ.

7. Chủ tịch Úy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện

- Phối họp Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn thực hiện công tác 
quản lý nhà nước theo sự phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thấm quyền, 
không đê xảy ra tình trạng mua bán, vận chuyến, cất giữ trái phép lâm sản trên 
địa bàn quận, huyện quản lý;

- Phối hợp với Sở, ngành chuyên môn của Thành phố thực hiện công tác 
quản lý nhà nước đối với các cơ sở, doanh nghiệp chế biến, kinh doanh gỗ và 
lâm sản, đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan 
chức năng, chính quyền cấp quận, huyện có liên quan báo cáo về Sở Nông nghiệp 
và Phát triến nông thôn đế tống hợp, báo cáo ú y  ban nhân dân Thành phố xem xét, 
giải quyết./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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D ự  TOÁN KINH PHÍ
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

Nội dung: Đào tạo, bồi duõiĩg chuyên môn nghiệp vụ cho công chức Kiểm lâm và cán bộ, công chức, viên chức
thuộc các CO’ quan chức năng liên quan.

(Kèm theo Quyết định số Àbo5 /QĐ-UBND ngày a 5 tháng Lị. năm 2021 của ủy ban nhản dân Thành phố)

Phụ lục: 01

Đơn vị tính: đồng

Stt Nội dung Đơn vị 
tính

Kinh p lí Phân kỳ kinh phí thực hiện
Tông cộngSố

luong
Đơn
giá

Thành
tiền 2021 2022 2023 2024 2025

A B c 1 2 3=1*2 4 5 6 7 8 9=4 +...+8

1
Đào tạo, bồi duõng chuyên môn nghiệp vụ cho 
công chúc Kiểm lâm và cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc các cơ quan chức năng liên quan.

Lóp/
năm

2 39,400,000 78,800,000 78,800,000 0 78,800,000 0 78,800,000 236,400,000

Chi tiết kinh p h í tổ chức lớp tập huấn 01 ngày, 
số lượng: 150 người.

39,400,000

a Chi cho giảng viên, báo cáo viên 3,100,000
- Thù lao giảng viên buổi 2 1,200,000 2,400,000
- Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên ngày 1 150,000 150,000
- Tiền phòng nghỉ giảng viên (nếu có) ngày 1 350,000 350,000
- Tiền tàu xe giảng viên (nếu có) Lần 2 100,000 200,000
b Chi quản lý, phục vụ lớp học 22,800,000
- Thuê hội trường, thiết bị, trang trí Hội trường Ngày 1 10,000,000 10,000,000
- Photo tài liệu tập huấn Bộ 150 50,000 7,500,000
- Thuê phương tiện đi lại, vận chuyến tài liệu đợt 1 500,000 500,000
- Văn phòng phẩm cho đối tượng tập huấn đạt 150 30,000 4,500,000
- Chi khảo sát địa điêm tô chức công 2 150,000 300,000
c Chi cho hoc viên 13,500,000
- Giải khát giữa giờ cho học viên ngày 150 40,000 6,000,000
- Hỗ trơ tiền ăn cho hoc viên ngày 150 50,000 7,500,000

TỎNG CONG 78,800,000 0 78,800,000 0 78,800,000 236,400,000

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ



T O Á N  K I N H  P H Í
P l  t  > ¿ 1 SHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, KIẺM TRA, KIỂM SOÁT LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ

V  VWÊẾÌÊỄẩ?]I - . . .  G Đo^N 2P21 -,2025Nộ^áah^^Ị^jg^^Bg công nghệ thông tin, cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm quản lý các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh gỗ và lâm
^ 4 ^  * sản, tích họp vào cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố

(Kèm theo Quyết định số AịOÍT/QĐ-UBND ngày 4 í" thảng Lị- năm 2021 của ủy ban nhân dân Thành phố)
______________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Đơn vị tính: đồng

Phụ lục: 02

Stt Nội dung Đơn
vị

tính

Kinh phí Phân kỳ kinh phí thực hiện

Tổng cộngSố
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

2021 2022 2023 2024 2025

A B c 1 2 3=1*2 4 5 6 7 8 9=4 + ...+8

I
Điêu tra các co- sở  chê biên kinh
doanh gỗ và lâm sản KH 1 91,810,000 91,810,000 91,810,000 0 0 91,810,000 0 183,620,000

Chi tiêt kinh p h í tô chức Kê hoạch 
điểu tra 91,810,000

1
Xây dựng đê cương, phương án, lập 
mẫu phiếu điều tra thông kê được 
duyệt

PA 1 5,000,000 5,000,000

2 Văn phòng phẩm (giấy, mực in ...) KH 1 2,000,000 2,000,000
3 In ấn mẫu điều tra (05 trang/phiếu) Bộ 500 2,000 1,000,000

4
Tiền giải khát họp triển khai, sơ kết; 
tổng kết
(3 lần X 20 người/lần )

buổi 60 20,000 1,200,000

5
Chi cho đôi tượng cung câp thông tin, 
tự điền phiếu điều tra
- Đối với cá nhân Phiếu 150 50,000 7,500,000
- Đối với tổ chức Phiếu 350 100,000 35,000,000

6
Bôi dưỡng công điêu tra viên
[500 phiếu/3 phiếu/công/ngày = 166,6
công]

công 166 85,000 14,110,000



'v ^ ^ w rk  D̂  T° ^ N KINH PH*
l(i(t% H & 9TO SpÌNH  QUẢN LÝ, KIÊM TRA, KIẺM SOÁT LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

ỉn g : T ăng cưòng quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản (Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương)
^ (Kèm theo Quyết định số A i O^/QĐ-UBND ngày /<5~ tháng lị_ năm 2021 của ủy ban nhân dân Thành phố)

___________________________________________________________Đơn vị tính: đồng

Stt Nội dung
Đơn

vị
tính

Kinh phí (đồng) Phân kỳ kinh phí thực hiện

Tổng cộngSố
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

2021 2022 2023 2024 2025

A B c 1 2 3=1*2 4 5 6 7 8 9=4+ ...+8

I
Kinh phí kế hoạch kiếm tra, kiếm 
soát lâm sản

100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 500,000,000

1
Kinh phí kế hoạch kiểm tra, kiểm soát 
định kỳ quý

Quỷ 4 25,000,000 100,000,000

Dự toán chi tiết kinh phí kế hoạch 
kiểm tra, kiểm soát định kỳ quỹ

25,000,000

a
Nhiên liệu đoàn công tác kiểm tra, kiểm 
soát
[ 05 xe ô tô; 20 lít/lOOKm/xe/ngày; 05 
ngày/quý ]

lít 500 20,000 10,000,000

b
Tiền công tác phí công chức sở, ban, 
ngành, địa phương phối họp công tác

[05 ngày * 20 công/ngày = 100 công ] công 100 150,000 15,000,000

TỎNG CỘNG 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 500,000,000
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Phụ lục: 04

PHÂN KỲ KINH PHÍ THựC HIỆN
G TRÌNH QUẢN LÝ, KIẺM TRA, KIỂM SOÁT LÂM SẢN 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
số A io S /QĐ-UBND ngày 4 5 ' tháng lị. năm 2021 của ủ y  ban nhân dân Thành phố)

Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung Kinh phí
Phân kỳ thực hiện

2021 2022 2023 2024 2025
A B 1= 2+...+6 2 3 4 5 6

1 Nôi dung 1 (Phụ lục 01) 236,400,000 78,800,000 0 78,800,000 0 78,800,000

2 Nôi dung 2 (Phụ lục 02) 598,620,000 358,810,000 37,000,000 37,000,000 128,810,000 37,000,000

3 Nôi dung 3 (Phụ lục 03) 500,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

Tổng kinh phí 1,335,020,000 537,610,000 137,000,000 215,800,000 228,810,000 215,800,000
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